


GẠCH  K IẾN  TRÚC  INAX
TINH HOA NHẬT BẢN, TINH TẾ KHÔNG GIAN

002 003



002

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NỘ I  THẤT

INAX-355/GLM-1 INAX-355/GLM-3INAX-355/GLM-2

GLAZED  MOSAIC

-30%

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

BEST
ORDER

BEST
ORDER

Kích thước vỉ: 296 x 288 mm

Kích thước viên: 45 x 145 mm

12 viên/ vỉ

11.7 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ KHUYẾN MÃI

850,000 

595,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

Công nghệ Nhật BảnVật liệu ốp gạch INAX

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

INAX cung cấp gạch kèm vữa trét mí màu trắng PW MEJI tiêu chuẩn chuyên dùng cho nội thất.* 

004 005



003 -30%

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NỘ I  THẤT

F ISHBONE  MOSAIC

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

INAX-325/FBM-1 INAX-325/FBM-3

BEST
ORDER

INAX-325/FBM-2

BEST
ORDER

Kích thước vỉ: 209.3 x 251 mm

Kích thước viên: 32.5 x 145 mm

10 viên/ vỉ

19.03 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ KHUYẾN MÃI

950,000 

665,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

Công nghệ Nhật BảnVật liệu ốp gạch INAX

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

INAX cung cấp gạch kèm vữa trét mí màu trắng PW MEJI tiêu chuẩn chuyên dùng cho nội thất.* 

006 007



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NỘ I  THẤT

LATT ICE

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

-22%

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 47x47, 47x97, 97x97 mm

16 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

INAX-300/LTC-13INAX-300/LTC-11 INAX-300/LTC-12 INAX-300/LTC-14

BEST
ORDER

BEST
ORDER

GIÁ KHUYẾN MÃI

950,000 

741,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

Công nghệ Nhật BảnVật liệu ốp gạch INAX

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

INAX cung cấp gạch kèm vữa trét mí màu trắng PW MEJI tiêu chuẩn chuyên dùng cho nội thất.* 

008 009



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

CERABORDER

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

-28%

INAX-20B/CRB-1 INAX-20B/CRB-2 INAX-20B/CRB-3

BEST
ORDER

BEST
ORDER

INAX-20B/CRB-4 INAX-20B/CRB-5 INAX-20B/CRB-6

BEST
ORDER

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

1,150,000 

828,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Kích thước vỉ: 296 x 276 mm

Kích thước viên: 20 x 145  mm

24 viên/ vỉ

12.2 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

010 011



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

STRIPE  BORDER

-28%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

1,150,000 

828,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

INAX-20B/STB-1

INAX-20B/STB-3

BEST
ORDER

INAX-20B/STB-2

BEST
ORDER

INAX-20B/STB-4

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

Kích thước vỉ: 296 x 276 mm

Kích thước viên: 20 x 145  mm

24 viên/ vỉ

12.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

012 013



SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

TRAPE

-38%

-28%
2,450,000 

1,764,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

-38%
2,450,000 

1,519,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

INAX-3040/TRP-1 INAX-3040/TRP-2

INAX-3040/TRP-3

INAX-3040/TRP-4

LÊN ĐẾN

Kích thước vỉ: 238 x 206 mm

Kích thước viên: 235 x 40 & 27 mm

6 viên/ vỉ

20.4 vỉ/ m2

12 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

BEST
ORDER

014 015



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

WAVY  MOSAIC

-20%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

1,070,000 

856,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

INAX-255/WM-2INAX-255/WM-1

INAX-255/WM-3 INAX-255/WM-4

Kích thước vỉ: 294 x 288 mm

Kích thước viên: 95 x 45  mm

18 viên/ vỉ

11.9 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

BEST
ORDER

BEST
ORDER

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

016 017



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

PASTEL  PLA IN  COLOR

-23%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

780,000 

601,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

INAX-255/PPC-11 INAX-255/PPC-21

INAX-255/PPC-23 INAX-255/PPC-204

Vật liệu ốp gạch INAX Công nghệ Nhật Bản

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 95 x 45  mm

18 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BEST
ORDER

BEST
ORDER Giá đã bao gồm thuế VAT 

theo quy định hiện hành của nhà nước.
*

018 019



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

255  V IZ  COLOR

355  V IZ  COLOR

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

INAX-255/VIZ-1 INAX-255/VIZ-2 INAX-255/VIZ-3 INAX-255/VIZ-4

INAX-255/VIZ-6 INAX-255/VIZ-8 INAX-255/VIZ-9 INAX-255/VIZ-10

Vật liệu ốp gạch INAX Công nghệ Nhật Bản

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 145 x 45  mm

14 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

INAX-355/VIZ-1N INAX-355/VIZ-2N INAX-355/VIZ-3N INAX-355/VIZ-6N

INAX-355/VIZ-8N INAX-355/VIZ-9N INAX-355/VIZ-10N

BEST
ORDER

BEST
ORDER -22%

780,000 

608,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 95 x 45  mm

18 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-20%
750,000 

600,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

020 021



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

EARTH  COLOR  BORDER

-21%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 145 x 45  mm

12 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

INAX-355/EAC-1 INAX-355/EAC-3 INAX-355/EAC-4INAX-355/EAC-2

BEST
ORDER

BEST
ORDER

Vật liệu ốp gạch INAX Công nghệ Nhật Bản

780,000 

616,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

022 023



Tường nội thấtTường ngoại thất Tường rào

Vật liệu ốp gạch INAX Công nghệ Nhật Bản

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

2312  V IZ  ZEN  (Mor tar )

-33%

850,000 

570,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

2312/VIZ-1M

2312/VIZ-2M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước viên: 235 x 120 mm

34 viên/ m2

36 viên/ thùng

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

024 025



Vật liệu ốp gạch INAX Công nghệ Nhật Bản

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  ỐP  TƯỜNG

750,000

630,000
VND/m2

Đã bao gồm vật liệu ốp gạch

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 145 x 45  mm

12 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,250,000 

938,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước vỉ: 296 x 276 mm

Kích thước viên: 145 x 20  mm

24 viên/ vỉ

12.2 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

SL IT

INAX-40B/SLT-1 INAX-40B/SLT-3INAX-40B/SLT-2 INAX-40B/SLT-4

-26%

BAMBOO  BORDER

INAX-20B/BB-1 INAX-20B/BB-2 INAX-20B/BB-3

-25%

CHECKER

INAX-40B/CK-6INAX-40B/CK-3INAX-40B/CK-1

-43%

KAIHA

INAX-355SD/CMG-1B INAX-355SD/CMG-2B INAX-355SD/CMG-3B

INAX-355TT/CMG-2BINAX-355TT/CMG-1B INAX-355TT/CMG-5B

-16%
COOL  MIST  GLASS

INAX-40B/KH-2

 

INAX-40B/KH-4 INAX-40B/KH-5

-40%

R-BORDER

INAX-40B/RB-3INAX-40B/RB-2INAX-40B/RB-1

-28%

1,850,000 

1,110,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước viên: 235 x 40  mm

80 viên/thùng

98 viên/m2

18 kg/thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,850,000 

1,055,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước viên: 235 x 40  mm

100 viên/thùng

98 viên/m2

22 kg/thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VND/m21,750,000 

1,260,000
Bao gồm keo dán gạch

Kích thước viên: 235 x 40  mm

80 viên/thùng

98 viên/m2

18 kg/thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,450,000 

1,073,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước vỉ: 238 x 258 mm

Kích thước viên: 235 x 40  mm

6 viên/ vỉ

16.34 vỉ/ m2

12 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BULL ION  BORDER

WAVES

DELTA
1,250,000 

975,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 47 x 47  mm

36 viên/ vỉ

12.2 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,250,000 

975,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 47 x 47  mm

36 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

IM-50P1/DL-1

IM-50P1/WV-1

IM-50P1/DL-2

IM-50P1/WV-2

IM-1520P1/BL-1 IM-1520P1/BL-2

-22%

1,250,000 

938,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

Kích thước vỉ: 296 x 299 mm

Kích thước viên: 145 x 20  mm

26 viên/ vỉ

11.3 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-22%

-25%

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

026 027



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NHẬP  KHẨU

MELVIO  ALDEA

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

-30%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

Kích thước vỉ: 230 x 300 mm

Kích thước viên: 226 x 24 & 45 mm

8 viên/vỉ

14.5 vỉ/m2

14 vỉ/thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

HAL-R/MAL-2HAL-R/MAL-1 HAL-R/MAL-3

2,790,000 

1,953,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

BEST
ORDER

028 029



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NHẬP  KHẨU

CELAVIOGRAN  A

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

-25%

SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

Kích thước vỉ: 303 x 303 mm

Kích thước viên: 148.5 x 34.8  mm

16 viên/ vỉ

10.9 vỉ/ m2

15 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

HAL-35B/GRA-M1

HAL-35B/GRA-M3 HAL-35B/GRA-M4

HAL-35B/GRA-M2

1,990,000 

1,493,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

BEST
ORDER

BEST
ORDER

030 031



BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  NHẬP  KHẨU

CELAVIO  E

Tường nội thất Tường ngoại thất Tường rào

-25%

1,990,000 

1,493,000
VND/m2

Bao gồm keo dán gạch

GIÁ KHUYẾN MÃI

Kích thước vỉ: 296 x 276 mm

Kích thước viên: 20 x 145  mm

24 viên/ vỉ

12.2 vỉ/ m2

20 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÍNH HÃNG  L IXIL  NHẬT BẢN

HAL-155/CEF-1 HAL-155/CEF-2

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

032 033



INAX-97/POL-B1,B2,B3

INAX-47/POL-G1,G2,G3

INAX-47/POL-B1,B2,B3

-50%

BỘ  SƯU  TẬP
GẠCH  HỒ  BƠ I

GẠCH  HỒ  BƠI

Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 97 x 97  mm

9 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước vỉ: 300 x 300 mm

Kích thước viên: 47 x 47  mm

36 viên/ vỉ

11.2 vỉ/ m2

22 vỉ/ thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

INAX-97/POL-G1,G2,G3

GẠCH  HỒ  BƠ I
POOL  T ILE

-50%
1,000,000 

500,000
VND/m2

Không bao gồm vật liệu

GIÁ KHUYẾN MÃI

-45%
1,000,000 

550,000
VND/m2

Không bao gồm vật liệu

GIÁ KHUYẾN MÃI

-50%
1,100,000 

550,000
VND/m2

Không bao gồm vật liệu

GIÁ KHUYẾN MÃI

-50%
1,100,000 

550,000
VND/m2

Không bao gồm vật liệu

GIÁ KHUYẾN MÃI

LÊN ĐẾN

Giá đã bao gồm thuế VAT 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

*

034 035



L IX I L  SHOWROOM

SHOWROOM HÀ NỘI

Tầng 1-2-4 số 46 Bích Câu, 
Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 323 73068

SHOWROOM ĐÀ NẴNG

Tầng 1-2 số 189 Điện Biên Phủ, 
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: (84) 236 365 9111/365 9113

SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

218 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
P6, Q3, TP.HCM
Tel: (028) 363 69712

SHOWROOM QUẢNG NINH

Showroom Friendship Quảng Ninh, 
Lô B6 KĐTM đường Tuần Châu, Hà 
Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: (84) 203 384 0505

SHOWROOM HẢI PHÒNG

Tầng 1, số 3 Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (84) 225 388 0199

SHOWROOM THÁI NGUYÊN

144 đường Cách Mạng Tháng 8, 
TP. Thái Nguyên
Tel: (84) 208 385 8005

SHOWROOM THÁI BÌNH

Số 500 phố Trần Hưng Đạo, 
TP. Thái Bình
Tel: (84) 2273 841 456

SHOWROOM PHÚ THỌ

Khu 12, Đường Chàng Đông, 
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, 
Phú Thọ

SHOWROOM BẮC GIANG

Số 183 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ,
TP. Bắc Giang
Tel: (84) 204 3588 889

SHOWROOM NGHỆ AN

Lô 13-14 Khu Vinaconex 9, Đại lộ 
Lenin, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tel: (84) 238 860 5222

SHOWROOM THANH HOÁ

Lô NP8 khu thương mại dịch vụ và 
dân cư BTM-1, ĐTM Đông Hương, 
TP. Thanh Hoá
Tel: (84) 237 385 9989

SHOWROOM VŨNG TÀU

301 Đường Thống Nhất Phường 8 
Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

Quét QR để tham quan Digital 
showroom của INAX

Mua hàng INAX chính hãng tại 
https://shop.lixil.com.vn/

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Yên Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Hot l ine :  1800  6633


